Phụ lục 1

Đơn vị: .....................

BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO ĐÃ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2009 - 2010
(Theo nguồn kinh phí thường xuyên/ khoa học/ chương trình, đề tài nghiên cứu/ dự án HTQT)
I - ĐOÀN RA

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Nước đến - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí ( nêu rõ: thường xuyên / khoa học/ tên chương trình, đề tài nghiên cứu / dự án HTQT
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


II - ĐOÀN VÀO

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Quốc gia - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí ( nêu rõ: thường xuyên / khoa học/ tên chương trình, đề tài nghiên cứu / dự án HTQT
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2

Đơn vị: .....................

BẢNG THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG NĂM HỌC 2009 - 2010
	TT
	Tên dự án
	Nước, tổ chức tài trợ
	Đối tác chính
	Tên Chủ nhiệm / Trưởng BQL
	Thời gian thực hiện, từ năm ... đến năm 
	Tổng kinh phí của Dự án
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3

Đơn vị: .....................

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HỢP TÁC QUỐC TẾ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010

I -  THEO NGUỒN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

1.1. Đoàn ra

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Nước đến - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Dự trù tổng kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Đoàn vào

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Quốc gia - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Dự trù tổng kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


II -  THEO NGUỒN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC, DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ

2.1. Đoàn ra

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Nước đến - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Dự trù tổng kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Đoàn vào

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Quốc gia - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Dự trù tổng kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


III -  THEO NGUỒN KINH PHÍ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC 

3.1. Đoàn ra nghiên cứu

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Nước đến - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Dự trù tổng kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Đoàn vào tham dự hội thảo khoa học và hội thảo khoa học với các đối tác quốc tế ở Việt Nam
	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Quốc gia - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Dự trù tổng kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4

Đơn vị: .....................

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2011
I -  THEO NGUỒN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN

1.3. Đoàn ra

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Nước đến - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Dự trù tổng kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1.4. Đoàn vào

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Quốc gia - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Dự trù tổng kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


II -  THEO NGUỒN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC, DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ

2.1. Đoàn ra

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Nước đến - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Dự trù tổng kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Đoàn vào

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Quốc gia - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Dự trù tổng kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


III -  THEO NGUỒN KINH PHÍ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC 

3.1. Đoàn ra nghiên cứu

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Nước đến - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Dự trù tổng kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Đoàn vào tham dự hội thảo khoa học và hội thảo khoa học với các đối tác quốc tế ở Việt Nam

	TT
	Tên đoàn – nội dung hoạt động
	Quốc gia - đối tác chính
	Số người
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Dự trù tổng kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


